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Câu 1: Động lượng của một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc 
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Câu 2: Máy đóng cọc có đầu búa nặng 0,5 tấn, được nâng lên độ cao 10 m so với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Thế năng của đầu búa là

A. 4900 J
B. 49J
C. 49 kJ
D. 5J
Câu 3: Một viên đạn khối lượng 50 g đang bay ngang với vận tốc không đổi 200 m/s tới đâm xuyên vào một tấm gỗ. Coi lực cản trung bình của gỗ là không đổi. Biết rằng khi viên đạn chui sâu 4 cm vào tấm gỗ dày và nằm yên trong đó. Nếu viên đạn xuyên qua tấm gỗ chỉ dày 2 cm và bay ra ngoài thì vận tốc của viên đạn khi nó vừa bay ra khỏi tấm gỗ xấp xỉ bằng


A. 245m/s.
B. 195m/s.
C. 141m/s.
D. 173m/s.

Câu 4: Đơn vị của xung lượng của lực là


A. N.s
B. N/s
C. N.m
D. N.m/s
Câu 5: Một vật có m = 400 g rơi tự do xuống đất trong t = 0,5s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? g = 9,8m/s2.

A. 1,96 kgm/s
B. 1960 kgm/s
C. 19,6 kgm/s
D. 30 kgm/s
Câu 6: Trong quá trình sử dụng tủ lạnh cần chú ý điều gì để tiết kiệm điện?


A. Đặt ở nơi thoáng mát và sử dụng hợp lý.
B. Đặt ở nơi có nhiệt độ rất cao .


C. Thi thoảng ngắt điện.
D. Cần đặt tủ sát vào tường và để ở chỗ kín.

Câu 7: Trong các năng lượng sau đây thì năng lượng nào là năng lượng không tái tạo ?


A. bức xạ mặt trời
B. gió


C. nước
D. nhiên liệu hóa thạch

Câu 8: Trong quạt điện: có sự chuyển hóa năng lượng từ điện năng thành


A. âm thanh
B. hoá năng
C. ánh sáng
D. động năng

Câu 9: Công thức tính công của một lực là:


A. A = mF.s.
B. A = ½.mv2.
C. A = F.s.cos(.
D. A = mgh.

Câu 10: Trường hợp nào sau đây, công của lực bằng không ?


A. Lực vuông góc với phương chuyển động của vật.


B. Lực hợp với phương chuyển động một góc lớn hơn 90o.


C. Lực hợp với phương chuyển động một góc nhỏ hơn 90o.


D. Lực cùng phương với phương chuyển động của vật.

Câu 11: Nếu khối lượng của vật giảm đi 2 lần, còn vận tốc của vật tăng lên 4 lần thì động năng của vật sẽ


A. tăng lên 8 lần.
B. giảm đi 2 lần.
C. giảm đi 8 lần.
D. tăng lên 2 lần.

Câu 12: Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu ?

A. 8 J.
B. 1 J.
C. 4 J.
D. 5 J.
Câu 13: Trong quá trình rơi tự do của một vật thì:

A. Động năng giảm, thế năng giảm
B. Động năng giảm, thế năng tăng

C. Động năng tăng, thế năng giảm
D. Động năng tăng, thế năng tăng
Câu 14: Biểu thức của thế năng trọng trường là?

A. Wt = mgz2
B. W =  mgz2/2
C. W = mgz/2
D. W = mgz
Câu 15: Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp với phương ngang một góc 600. Lực tác dụng lên dây bằng 200N. Công của lực đó thực hiện được khi hòm trượt đi được 20 mét là:

A. A = 3464 J.
B. A = 2000 J.
C. A = 4000 J.
D. A = 6000 J.

Câu 16: Một động cơ có công suất 0,36kW, nâng thùng hàng 180kg chuyển động thẳng  đều lên cao 12m. Hỏi phải mất thời gian là bao nhiêu? g = 10m/s2.

A. 1/60 s
B. 60000s
C. 20s
D. 60s

Câu 17: Một xe đạp có khối lượng 30 kg chuyển động với vận tốc 9 km/h. Động lượng của xe đạp lúc này là

A. 270 kgm/s
B. 75 kgm/s
C. 270 kg m/h
D. 30 kgm/h
Câu 18: Chọn câu đúng .Để bảo vệ môi trương ta phải

A. trồng nhiều cây xanh
B. chặt phá rừng

C. thải nhiều chất ô nhiễm ra môi trường.
D. dùng thuốc diệt cỏ
	Câu 19: Một em bé nặng 20 kg chơi cầu trượt từ trạng thái đứng yên ở đỉnh cầu trượt dài 4m, nghiêng góc 400 so với phương nằm ngang (Hình vẽ). Khi đến chân cầu trượt, tốc độ của em bé này là 3,2 m/s. Lấy 10 m/s2. Hiệu suất của quá trình chuyển thế năng thành động năng của em bé này xấp xỉ là
	[image: image10.png]






A. 40%
B. 20%
C. 60%
D. 10%
Câu 20: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của động năng?


A. J.
B. N. m.
C. N. s.
D. kg. m2/s2.

Câu 21: Việt nam chưa khai thác nguồn năng lượng nào sau đây?


A. mặt trời.
B. hạt nhân
C. gió.
D. nước

Câu 22: Giá trị hiệu suất của các thiết bị điện luôn


A. nhỏ hơn 1
B. lớn hơn 1
C. bằng không
D. có giá trị âm

Câu 23: Một hòn bi có khối lượng 200 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4 m/s từ độ cao 2m so với mặt đất . Lấy g=10m/s2. Ở độ cao nào so với mặt đất thì thế năng bằng động năng?


A. 1,4m
B. 2m
C. 1m
D. 1,6m.

Câu 24: Xe có khối lượng 200kg chuyển động thẳng đều lên một cái dốc với vận tốc 18km/h , công suất của động cơ là 0,75 KW. Dốc dài 200m, cao 10m. Giá trị lực ma sát là

A. 50N.                                     B. 60N.                       C. 75N.                             D. 100N.

Câu 25: Một vật  trượt không có vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng AB dài 2 m nghiêng góc 300 so với mặt phẳng nằm ngang.Đến cuối mặt phẳng nghiêng vật tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang đều là 0.1. Cho g =10m/s2 . Vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng và quãng đương vật đi được trên mặt phẳng ngang  xấp xỉ là
A. 6,02 m/s ; 7,28 m         B. 4,06 m/s ; 8,26 m         C.  4,45 m/s ; 10 m             D.  5,4 m/s ; 10 m
----------- HẾT ----------
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